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Chư vị đồng học!
Lần này chúng tôi đã giảng năm buổi tại Hiệp hội Thanh niên, cũng giảng hai buổi tại Thư viện Phật giáo Trung Hoa, giảng một buổi tại Học hội Tịnh tông Hồng Kông, cũng trả lời trực tiếp những thắc mắc của các vị đồng học tại hội trường. Vì thời gian có hạn, còn một số câu hỏi chưa kịp giải đáp, nên tôi đã mang những câu hỏi ấy về đây, nhân cơ hội này xin giải đáp cho quý vị. Hy vọng cuốn băng ghi âm phần giải đáp này, những vị đồng tu đã nêu câu hỏi đều có thể xem được. Bây giờ chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp theo thứ tự. Câu hỏi thứ nhất, đây là một vị đồng học hỏi: “Lúc lâm chung thấy Phật đến tiếp dẫn, với lúc lâm chung thấy người nhà, thân bằng quyến thuộc đến tiếp dẫn có gì khác nhau? Bởi vì họ đều là người đã vãng sanh.”
Vấn đề này rất quan trọng, cũng là vấn đề then chốt quyết định việc tu hành của chúng ta có thành tựu hay không. Niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, trong kinh đức Phật đã nói rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Nếu Phật đến tiếp dẫn, mà người thân quyến thuộc, bạn bè, đạo hữu của bạn, những người đã vãng sanh cùng với Phật đến tiếp dẫn, đó là thật, không phải giả. Nếu lúc lâm chung, chỉ thấy người thân quyến thuộc mà không thấy Phật Bồ-tát, đây là người thân quyến thuộc đến tiếp dẫn, việc này nhất định không thể tin, quý vị đọc kỹ kinh Địa Tạng thì sẽ biết. Những người thân quyến thuộc mà mình thấy lúc lâm chung, trên thực tế đều là oan gia trái chủ. Trong kinh Phật đã nói rất rõ ràng, họ có oán thù với bạn, họ đến đòi nợ, đến báo thù, cho nên biến hiện thành người thân quyến thuộc của bạn, chứ không phải người thân quyến thuộc thật sự, lý và sự này đều phải hiểu rõ. Bạn nói: “Họ đã vãng sanh rồi”, vậy bạn làm sao để chứng minh họ thật sự đã vãng sanh? Thật ra mà nói, chúng ta nói họ vãng sanh, đa phần đều là lời tự an ủi mình mà thôi, họ có thật sự vãng sanh hay không, rất khó nói! Lúc ra đi có những tướng lành rất tốt, đúng vậy! Trong đời này tích thiện tu phước, đời sau sanh đến nhân gian, hưởng đại phú đại quý, sanh lên cõi trời đều có tướng tốt. Những tướng tốt này cùng với tướng tốt của người niệm Phật vãng sanh, hầu như không có gì khác biệt. Cho nên chúng ta chỉ đơn thuần dựa vào tướng tốt này, vẫn không thể phán đoán được họ có vãng sanh hay không, trừ khi lúc lâm chung của họ, họ thật sự nói: “Phật đến tiếp dẫn, tôi theo Phật đi đây.” Như vậy mới xem là đáng tin. Nếu không có tình huống này, thì dù có tướng tốt cũng không thể khẳng định họ thật sự đã vãng sanh. Khi chính mình lúc lâm chung vãng sanh, chắc chắn được Phật đến tiếp dẫn, bạn xem trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ đều đã nói rất rõ ràng, bất luận là bốn cõi, ba bậc, chín phẩm, cho đến vãng sanh phẩm hạ hạ đều thấy Phật đến tiếp dẫn. Điều này Phật đã nói rất rõ ràng trong kinh, ngài từng phát nguyện này, phải tiếp dẫn tất cả người niệm Phật vãng sanh.
Cho nên nếu những vị đồng tham đạo hữu của bạn cùng Phật đến tiếp dẫn, đây là thật! Giống như đại sư Huệ Viễn ngày xưa. Khi đại sư Huệ Viễn vãng sanh, những vị như Lưu Di Dân, là những vị đã vãng sanh trước Viễn công vài năm, đều cùng theo Phật A-di-đà đến, việc này là thật, điều này chứng minh họ quả thật đã vãng sanh. Cho nên việc này chúng ta nhất định phải nhận biết rõ ràng, tuyệt đối không được khởi niệm sai lầm. Nếu lúc lâm chung chỉ thấy người thân quyến thuộc, mà không thấy Phật A-di-đà, phải nhớ kỹ, dứt khoát không được đi theo họ, đi theo họ là mắc lừa rồi, nhất định phải thấy Phật, mới có thể đi theo Phật.
Câu hỏi thứ hai, là có một số vị đồng tu nói: “Chỉ cần niệm một câu A-di-đà Phật là được.” Sư phụ lại nói: “Phải kiêm tu lục độ vạn hạnh”, vậy nên giải thích thế nào?
Niệm Phật vãng sanh Tịnh độ, cơ duyên của mỗi người không giống nhau, cho nên trong kinh điển cũng có đủ loại khai thị, các bậc tổ sư đại đức lại tùy người mà nói. Thế nhưng điều căn bản nhất, quả thật chính là một câu Phật hiệu này. Một câu Phật hiệu này nếu thật sự niệm tốt, niệm đến tương ưng thì lục độ vạn hạnh đều bao hàm trong đó. Điều này quý vị xem lời khai thị của đại sư Ngẫu Ích thì sẽ hiểu rõ. Nổi tiếng nhất trong thời cận đại, như lời pháp sư Đàm Hư đã nói. Cả đời pháp sư Đàm Hư đã thấy những người niệm Phật vãng sanh chân thật thành tựu, có người đứng đi, có người ngồi đi, biết trước giờ, không bệnh tật, thí như bốn vị mà ngài đã nêu trong Niệm Phật Luận. Pháp sư Tu Vô, là người xuất gia; cư sĩ Trịnh Tích Tân và em trai của ông; còn có một nữ cư sĩ ở chùa Trạm Sơn, Thanh Đảo, bà họ Trương, Trương thị. Ngoài Trịnh Tích Tân ra, pháp sư Tu Vô và bà Trương đều không biết chữ, cuộc sống vô cùng bần hàn, họ chính là một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, quyết định không có hoài nghi, không có xen tạp, không có gián đoạn, họ đã thành công.
Lúc khai thị Phật thất, pháp sư Đàm Hư thường nhắc đến một người đệ tử niệm Phật của hòa thượng Đế Nhàn. Trước khi xuất gia làm thợ vá nồi, đến sau tuổi trung niên mới xuất gia. Ông cũng không biết chữ, cái gì cũng không biết. Hòa thượng Đế Nhàn chỉ dạy ông một câu Nam-mô A-di-đà Phật, rồi căn dặn: “Ông niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại tiếp tục niệm.” Phương pháp này thật tuyệt diệu, hoàn toàn không có một chút áp lực nào. Bất kể ngày đêm, niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại tiếp tục niệm. Ông chẳng qua là niệm ba, bốn năm, biết trước ngày giờ, đứng mà vãng sanh. Sau khi vãng sanh còn đứng thêm ba ngày, chờ hòa thượng đến lo hậu sự cho mình. Việc này thật không thể nghĩ bàn! Ông tu như thế nào? Chính là một câu A-di-đà Phật. Cho nên những thí dụ thành công của một câu A-di-đà Phật quả thật quá nhiều.
Vì sao bảo bạn còn phải đọc kinh, phải kiêm tu lục độ? Thật ra mà nói, chính là vì tâm của bạn không thật thà, một câu A-di-đà Phật này bạn niệm không nổi, càng niệm càng hoài nghi, càng niệm vọng tưởng càng nhiều, đây là do bạn không thật thà, cho nên mới khuyên bạn thọ trì kinh điển Đại thừa, tu hành lục độ. Những ý nghĩa giáo hóa chúng sanh của chư Phật chư tổ, chúng ta phải tỉ mỉ thể hội, vậy thì sẽ hiểu rõ. Nếu chúng ta thật sự buông xuống được, một câu Phật hiệu là được rồi, không hoài nghi nữa.
Nếu có hoài nghi, nhất định phải nghiên cứu giáo lý, phải đọc kinh. Mục đích là gì? Là để bạn hiểu thấu triệt những đạo lý và chân tướng sự thật này, vậy mới có thể buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, lúc ấy bạn mới trở về với sự thật thà, hiểu được ý nghĩa này là được.
Có người nói: “Đem Phật pháp Đại thừa giảng cho người tu pháp Tiểu thừa, cũng xem là phỉ báng chánh pháp, cách nói này có đúng không?”
Cách nói này không đúng. Thuyết pháp không khế cơ, đây là thời mạt pháp thường sẽ có. Tuy không khế cơ, cũng không tính phỉ báng pháp, tại vì sao? Đối với chúng sanh mà nói: “Một phen thoảng qua tai, vĩnh viễn thành hạt giống đạo.” Đời này họ không được thọ dụng thì đời sau, đời sau nữa sẽ được thọ dụng. Cho nên đối với người tu Tiểu thừa, cho đến tín đồ của các tôn giáo khác, hoặc người không tin Phật pháp, giảng Phật pháp Đại thừa cho họ nghe thì cũng đều là việc tốt.
Có vị hỏi: “Mỗi khi gặp được cơ hội tôi đều mong muốn khuyên người khác đọc kinh Phật, nghe băng giảng kinh của pháp sư Tịnh Không hoặc lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Nhưng chắc chắn là mọi người sẽ không lập tức tin Phật, cách làm này có sai hay không?”
Cách làm này không sai, bạn đã làm tròn trách nhiệm thuộc bổn phận của mình. Đối với những người quen biết, người thân quyến thuộc của chúng ta, bạn bè của chúng ta, người chúng ta quen biết, chúng ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm giới thiệu Phật pháp cho họ, họ tin hay không tin không có liên quan! Họ tin rất tốt, chúng ta đã giúp xong rồi; không tin cũng tốt, nghĩa vụ của chúng ta đã làm tròn. Tương lai khi họ còn luân hồi trong lục đạo, chịu hết mọi khổ đau, còn bạn đã thành Phật, thành tổ, về sau gặp lại, họ sẽ hỏi bạn: “Bạn đã biết phương pháp này, vì sao không nói cho tôi biết? Khiến tôi phải chịu nhiều khổ sở như vậy.” Bạn liền có thể nói: “Năm xưa tôi từng nói với bạn rồi, nhưng bạn không tin, bạn có thể trách ai được?” Nếu chúng ta không nói cho họ biết, không giới thiệu với họ, đó là lỗi của chúng ta, là chúng ta có lỗi với mọi người. Chúng ta đem Phật pháp, đặc biệt là pháp môn Tịnh độ niệm Phật vãng sanh giới thiệu cho họ, chúng ta không phụ lòng họ, họ tin hay không tin không có liên quan, đây đều là một việc tốt.
“Đến một số đạo tràng, hoặc nhìn thấy một số chùa chiền, cảm thấy cách làm của một số vị xuất gia không tương ưng lắm với những gì kinh giáo dạy, không đúng pháp lắm, vậy có cần phải tránh xa hay không?”
Trong kinh Lăng-nghiêm nói rất hay: “Trong thời mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng.” Nếu gặp những việc này thì nên như lời Phật dạy, chúng ta kính mà tránh xa. “Kính” là đối với họ cung kính, lễ phép; “tránh xa” là không học theo họ. Cho nên có thể tránh xa là được, nhưng tránh xa thì đừng làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Nghe nói họ giảng không như pháp, tà tri tà kiến, chúng ta đợi họ giảng xong, tan hội rồi mới rời đi, lần sau thì đừng đến nữa, như vậy mới tốt! Không nên lúc họ chưa giảng xong, mà chúng ta đã rời chỗ ngồi, điều này về mặt lễ phép thì thật không phải. Chúng ta nói “kính mà tránh xa”, nhưng tâm cung kính này đã không còn, nhất định phải đợi họ giảng xong, tan hội rồi, vui vẻ ra về, lần sau không đến nữa, như vậy mới tốt!
Câu hỏi tiếp theo nói: “Đối với những người đã đi vào ma đạo, mà vẫn chấp trước không ngộ, tục ngữ gọi là chấp mê bất ngộ, thì nên làm thế nào? Người đã được ấn tâm, lại là bạn bè quen biết, thì nên xử trí ra sao?”
Những việc này trong những năm gần đây, ở Trung Quốc hay nước ngoài chúng ta thường hay gặp phải, tà mị dựa thân, dùng thuật ngữ y học thông thường thì nói họ bị tâm thần phân liệt. Dân gian Trung Quốc chúng ta gọi đó là một dạng “bệnh tâm thần”. Thông thường những người này chúng ta gặp được, vốn dĩ đều là những người rất thông minh. Người học hành rất giỏi, công việc cũng làm rất tốt, vô cùng đáng tiếc, Phật pháp mà họ gặp không phải là chánh pháp, nhưng việc tu học của họ cũng được gọi là dũng mãnh tinh tấn, nếu họ không học chăm chỉ, họ cũng không thể trúng tà, chính vì họ học tập rất chăm chỉ, sau đó mới bị ma dựa. Việc này vô cùng khó khăn. Trước đây tôi từng gặp một vị đồng tu mắc tình trạng này, trường hợp cũng gần giống với điều bạn nói, người này cũng là một người bạn rất thân của tôi, nhưng anh ta chấp mê bất ngộ. Anh ta theo một vị thượng sư học Mật, vô cùng chăm chỉ, thật sự được gọi là dũng mãnh tinh tấn; học chưa được bao lâu, chúng tôi đã cảm thấy anh ta có chút không ổn, nhưng chính bản thân anh lại không biết. Chúng tôi thấy cơ thể anh sưng phù, anh không phải mập mà là phù, mặt mày đen sạm, vốn dĩ da dẻ của anh trắng trẻo, nhưng giờ mặt mày đen sạm, tôi liền cảm thấy việc này không ổn. Tôi đến Đài Trung thỉnh giáo thầy Lý, tôi hỏi thầy: “Thưa thầy, phải làm thế nào?” Thầy nói: “Không có cách nào, tốt nhất đừng quan tâm đến anh ta, mỗi người có nhân duyên của mỗi người.” Sau đó không bao lâu, thời gian khoảng một, hai năm thì anh ta qua đời. Cho nên đây cũng là do qua lại với cõi quỷ, vì vậy người này hiện ra âm khí rất nặng nề. Qua đây có thể biết, chúng ta học Phật, thân cận đạo tràng, thân cận thiện hữu, không thể không cẩn thận, không thể không thận trọng. Một khi đã trúng tà, muốn quay đầu khôi phục lại vô cùng khó khăn, việc này chúng ta nhất định phải cẩn thận, thận trọng.
Vị đồng học này hỏi: “Anh có một chiếc y ngũ giới, đã bị rách, nên xử lý thế nào?” Việc này là chuyện nhỏ. Cư sĩ tại gia thọ giới chỉ được đắp mạn y, không thể dùng y năm điều, việc này quý vị đồng tu cần phải biết. Y năm điều, y bảy điều và y phước điền từ chín điều trở lên là y của người xuất gia đắp, không phải người tại gia. Cư sĩ tại gia chỉ đắp mạn y, tức là có những đường dọc mà không có ô ngang, điều này các vị đồng tu phải lưu ý. Bạn hãy xem kỹ Giới kinh, tất cả đều phải lấy lời Phật dạy làm quy chuẩn, đức Phật dạy chúng ta: y pháp bất y nhân. Hiện nay cư sĩ tại gia thọ giới Bồ-tát vẫn có người đắp y năm điều, y bảy điều, việc này dứt khoát không như pháp. Không chỉ như vậy, cho dù là pháp sư xuất gia, trong tất cả các trường hợp, hiện nay chúng ta theo thói quen nhìn thấy mặc áo hải thanh màu vàng và đắp tổ y màu đỏ, việc này cũng không như pháp. Trong Giới kinh, Thế Tôn đã nói với chúng ta rất rõ ràng, người xuất gia phải mặc y hoại sắc, cho nên gọi là màu ca-sa. Hai chữ “ca-sa” này là âm dịch từ tiếng Phạn của Ấn Độ, ý nghĩa của nó chính là tạp sắc, không phải một màu thuần nhất.
Ở thế gian chúng ta, thời xưa người Trung Quốc và người Ấn Độ đều gần giống nhau, năm màu đỏ, vàng, xanh, trắng, đen này gọi là chánh sắc, tức năm màu chính. Màu ca-sa là gì? Chính là năm màu này pha trộn lại với nhau, tạo thành tạp sắc, đây mới gọi là màu ca-sa. Cho nên ca-sa mà người xuất gia đắp là ý nghĩa này, chủ yếu là xét về mặt màu sắc mà nói, là thuộc về nhuộm màu. Thời ấy người xuất gia đi khất thực, thức ăn mọi người cúng khi khất thực cũng gọi là ca-sa, vì cơm và thức ăn đó đều trộn chung với nhau, không giống người thế gian ăn cơm, mỗi món bày riêng một đĩa, một bát. Người Trung Quốc thời xưa gọi là “bày nhiều đỉnh mà ăn”, tức là thức ăn có rất nhiều món. Người xuất gia chỉ có một bát, cơm và thức ăn đều trộn chung với nhau, cũng gọi là ca-sa. Ca-sa là ý nghĩa của tạp nhiễm. Màu vàng là chánh sắc, màu đỏ cũng là chánh sắc, đây không phải màu ca-sa. Nếu bạn mặc áo hải thanh vàng, đắp tổ y màu đỏ thì có thể miễn cưỡng được, nhưng không thể gọi là ca-sa. Ca-sa là màu nhuộm, ca-sa không phải chánh sắc.
Khi đức Phật còn tại thế là y nhuộm màu, Phật giáo truyền đến Trung Quốc, thời kỳ đầu cũng mặc y nhuộm màu. Chiếc tổ y màu đỏ này đại khái xuất hiện rất muộn, thuở xưa không có hình thức này, đây đều là hiện tượng Phật môn đã biến chất. Chúng ta nhất định phải hiểu được, phải sáng tỏ, nhất định phải vâng theo lời dạy của Phật. Người khác không làm, chúng ta không quản họ, hiện nay là thời đại dân chủ tự do cởi mở, không ai có thể can thiệp ai, phải bắt đầu làm từ chính bản thân mình, điểm này rất quan trọng. Cho nên chiếc y của bạn rách rồi, không sao cả, bạn cứ xử lý như quần áo bình thường là được. Nếu bạn cung kính một chút với nó, bạn đem chiếc y rách ấy giặt cho sạch sẽ, hoặc cho vào bao ni lông sạch như hiện nay cũng rất tốt; bạn đem nó chôn xuống đất cũng được, đem nó thả xuống nước, xuống sông cũng được, hoặc bạn đem nó hóa đi cũng được, đây là cách xử lý cung kính đối với nó. Nếu thấy phiền phức, bạn đem nó giặt sạch rồi gấp lại, đem nó gói lại, rồi xử lý như rác cũng được. Chỉ cần tâm của bạn cung kính, thành kính là được, không cần quá câu nệ vào những hình thức này, hiểu được như vậy là tốt.
Một câu hỏi khác, vị này nói: “Những tài liệu sư phụ gửi đến quá nhiều, hiện nay lại không biết nên xử lý thế nào mới phải?”
Điều này có lẽ là vì bạn học Phật đã lâu, đã đi quá nhiều chùa, nhiều đạo tràng rồi, quen biết nhiều pháp sư, cho nên mỗi chùa thường gửi những tài liệu tuyên truyền, như thông báo pháp hội, nhất định là rất nhiều. Đặc biệt hiện nay các chùa thông thường cũng có rất nhiều tạp chí, ấn phẩm riêng, đây đều là những tài liệu để truyền bá, thường xuyên không ngừng gửi đến cho bạn. Bạn hãy xem! Nếu thật sự có giá trị, bạn có thể chuyển cho người thân, bạn bè của mình, đây là chánh pháp, bản thân chúng ta biết được rồi thì cũng nên truyền cho người khác. Nếu cảm thấy không phải chánh pháp, thì những thông báo này có thể xem như rác thông thường mà xử lý bình thường là được, việc này không có gì phải kiêng kỵ.
Vị đồng tu này hỏi, anh nói trong kinh giảng: “Sanh thì nhất định sanh, đi thì thật chẳng đi”, anh hỏi: “Vậy rốt cuộc là đi hay không đi?”
Vấn đề này nếu có nghi, vậy nhất định phải làm cho rõ ràng, đoạn nghi sanh tín. Nếu nghi vấn này vẫn còn tồn tại, dù cho tâm nguyện rất tha thiết, niệm Phật rất chân thành, tương lai vãng sanh, trong kinh nói bạn sẽ sanh vào Biên Địa Nghi Thành. Qua đây có thể biết, nghi hoặc này không thể không làm cho rõ ràng. Vãng sanh chắc chắn vãng sanh, vì sao lại nói đi thì thật chẳng đi? Điều này nhất định phải làm rõ chân tướng của mười pháp giới, nếu bạn không hiểu rõ chân tướng, bạn đương nhiên khi nghe câu này, bạn sẽ sanh nghi hoặc. Thế nhưng chân tướng này quả thật cũng không dễ hiểu. Pháp giới là gì? Trong kinh đức Phật nói với chúng ta: “Pháp giới chính là chân như, chân như chính là pháp giới”, chân như chính là bổn tánh, bổn tánh chính là chân như, bổn tánh chính là chân tâm. Qua đây có thể biết, pháp giới là gì? Pháp giới chính là chân tâm của chính mình. Lời này quý vị nghe rồi, có lẽ càng nghe càng không hiểu, pháp giới làm sao lại là chân tâm của chúng ta? Trong kinh chẳng phải thường nói “tâm bao trùm khắp hư không, rộng chứa vô biên thế giới” đó sao? Hư không ấy, chúng ta gọi là pháp giới, pháp giới ở trong tâm, không ở ngoài tâm, cho nên trong kinh đức Phật lại nói: “Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm.” Tận hư không, khắp pháp giới đều là chân tâm của chính mình. Thế giới Ta-bà đã là chân tâm biến hiện, thế giới Cực Lạc cũng là chân tâm biến hiện, vậy thì xét trên cái tâm năng biến này, nên mới nói “đi thì thật chẳng đi”, bạn đi đến đâu? Thế nhưng “sanh thì nhất định sanh”, Ta-bà do tự tánh biến hiện, Cực Lạc cũng do tự tánh biến hiện, năng biến là một, sở biến là hai cảnh giới khác nhau, quả thật từ thế giới Ta-bà chuyển thành thế giới Cực Lạc, đây là “sanh thì nhất định sanh”. “Đi thì thật chẳng đi.” Nếu quý vị đối với cách giảng này vẫn còn mê hoặc, vẫn chưa rõ ràng, vậy thì chúng ta lại dùng một thí dụ để nói. Hiện nay ti-vi rất phổ biến, hầu như mọi nhà đều có. Màn hình ti-vi chỉ có một, nhưng kênh thì có rất nhiều, kênh này của chúng ta là kênh thế giới Ta-bà, một kênh khác là kênh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều này mọi người hiểu được. Thí như chúng ta xem ti-vi, trong chiếc ti-vi này có nhiều kênh, chúng ta mở kênh Đài Loan, liền thấy được những tình hình ở Đài Loan. Chúng ta lại chuyển sang một kênh khác, kênh này là kênh Hồng Kông, lập tức cảnh tượng liền chuyển đổi, nhìn thấy cảnh quan ở Hồng Kông. Đây là hai kênh hoàn toàn khác nhau, hai cảnh quan, hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau, giống như “sanh thì nhất định sanh”, đổi sang kênh khác. “Đi thì thật chẳng đi”, vẫn là màn hình này, màn hình không hề chuyển đổi, cảnh quan Đài Loan do màn hình này hiển hiện, cảnh quan Hồng Kông cũng do màn hình này hiển hiện, cũng đều do màn hình nhỏ này hiển thị ra. Cho nên từ trên góc độ màn hình mà nói thì “đi thì thật chẳng đi”, nào có đến đi? Đối với vấn đề này, hy vọng bạn từ thí dụ này mà quan sát thật kỹ, có thể phá trừ nghi hoặc của mình. Thật ra mà nói, pháp giới giống như màn hình, giống như màn hình ti-vi; mười pháp giới giống như mười kênh, nhất chân pháp giới là một kênh khác. Qua đây có thể biết, tất cả chúng sanh hữu tình thử hỏi có sanh tử hay không? Không có! Phật pháp nói không sanh không tử, không sanh không diệt, là thật, không phải giả. Sanh tử rốt cuộc là việc gì? Chẳng qua chỉ là chuyển đổi kênh mà thôi, nào có sanh tử!
Việc chuyển đổi kênh này, chúng ta hy vọng càng đổi càng thù thắng, càng đổi càng tốt, đây là mong ước của chúng ta, cũng là mong ước của tất cả chúng sanh hữu tình. Trong các kênh, sự tốt đẹp chân thật đạt đến cứu cánh viên mãn là pháp giới Phật, thành Phật, thành Bồ-tát, đây là điều tốt đẹp nhất. Trong các kênh, cảnh giới kém nhất, thê thảm nhất là pháp giới địa ngục. Kênh có thể lựa chọn được không? Có thể. Dùng phương pháp gì để lựa chọn? Thiện ác chính là tiêu chuẩn của kênh đó. Bạn muốn chọn pháp giới tốt, pháp giới Phật, pháp giới Bồ-tát, pháp giới Thanh văn, pháp giới Duyên giác, bạn nhất định phải đoạn ác tu thiện, phải lìa tất cả ô nhiễm, tu tâm thanh tịnh, kênh này của bạn càng chuyển đổi càng thù thắng. Nếu bạn vẫn tiếp tục không ngừng ở nơi đó vọng tưởng, chấp trước, vẫn tiếp tục làm xằng làm bậy, tăng trưởng tham si mạn, vậy kênh của bạn sẽ càng chuyển đổi càng kém, đây chính là hiện tượng của lục đạo luân hồi, chúng ta không thể không biết. 
Câu hỏi tiếp theo là đại sư Ấn Quang nói: “Thật thà niệm Phật, đi đứng ngồi nằm đều không rời niệm Phật”, như hiện nay con mỗi ngày đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, thời gian niệm Phật ít đi, có ảnh hưởng đến tư lương vãng sanh hay không?
Lời của đại sư Ấn Quang nói rất đúng! Việc bạn làm cũng không sai, thời gian tụng kinh nhiều, thời gian niệm Phật ít thì vẫn vãng sanh như nhau. Trên hội Lăng-nghiêm, Bồ-tát Đại Thế Chí nói với chúng ta: “Nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật.” Vậy thì thử hỏi, chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ có phải là niệm Phật hay không? Đương nhiên là niệm Phật. Đây chính là nói rõ, đọc kinh và trì danh không khác gì nhau. Đọc kinh là nhớ Phật, đọc kinh là tùy theo văn mà quán tưởng. Mở quyển kinh ra, nhìn thấy kinh văn, trong tâm chúng ta tràn đầy y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây là thuộc về nhớ Phật; nhớ là trong tâm nghĩ đến, trong tâm có Phật, cho nên đó chính là niệm Phật. Tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A-di-đà, tụng năm kinh một luận của Tịnh độ, đều được xem là niệm Phật, cho nên đọc tụng kinh và trì danh là một, không phải hai. Tổ sư nói đúng, việc bạn làm cũng không sai, chỉ cần đừng hoài nghi là được.
Hỏi: “Nhất hướng chuyên niệm, ngoài năm kinh Tịnh độ và Phật hiệu ra, không xen tạp những việc khác như bái sám, pháp hội, kinh điển; nếu tùy hỷ trợ niệm, tụng kinh Địa Tạng, cũng tính là xen tạp hay không?”
Việc này quả thật phải phân biệt rõ ràng, nhất hướng chuyên niệm là điều đức Phật đã nói trong kinh Vô Lượng Thọ, là phương pháp quan trọng dạy chúng ta niệm Phật vãng sanh, chính là “phát tâm bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật”, như vậy chắc chắn được sanh về Tịnh độ. Không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn thì phù hợp với yếu lĩnh niệm Phật mà Bồ-tát Đại Thế Chí đã nói. Ngài nói “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối”. Hai câu này, dùng lời đơn giản nhất hiện nay, mọi người rất dễ hiểu để nói, chính là không hoài nghi, không xen tạp, đó chính là tịnh niệm, không gián đoạn chính là tiếp nối, tức là “tịnh niệm tiếp nối”! “Tịnh niệm tiếp nối” nhất định là “nhiếp trọn sáu căn”, cho nên chúng ta chỉ cần làm được không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn là được rồi, công phu niệm Phật sẽ rất thuần.
Quả thật bái sám, làm pháp hội là xen tạp, cho đến những kinh điển ngoài năm kinh Tịnh độ cũng xem là xen tạp, điều này không thể không biết. Vậy thì năm ngoái chúng tôi từng giảng kinh Kim Cang, có tính là xen tạp không? Là xen tạp. Đã là xen tạp, vì sao còn phải làm? Là bất đắc dĩ mà làm. Bởi vì thấy những năm gần đây, công phu niệm Phật của các vị đồng tu không đắc lực. Nguyên nhân không đắc lực ở đâu? Không có nhìn thấu, không có buông xuống, cho nên chúng tôi đem kinh Kim Cang giảng cặn kẽ một lượt, mục đích là giúp mọi người nhìn thấu, buông xuống; sau khi nhìn thấu, buông xuống, vẫn là quay về thật thà niệm Phật, dụng ý là ở chỗ này. Không phải bảo mọi người nương theo phương pháp của kinh Kim Cang để tu học, mà là dùng phương pháp này giúp chúng ta nhìn thấu, buông xuống. Nhìn thấu chính là hiểu rõ tận cùng chân tướng của vũ trụ nhân sinh; buông xuống, pháp thế gian và xuất thế gian từ nay về sau đừng để ở trong tâm nữa, một câu Phật hiệu này mới có sức mạnh, một câu Phật hiệu này mới có thể tương ưng, đạo lý là ở chỗ này.
Trợ niệm, đồng tham đạo hữu trợ niệm trong lúc lâm chung, việc này không phải là xen tạp, đây là lợi mình lợi người, bởi vì lúc bạn trợ niệm, cũng là một câu Phật hiệu, bạn niệm càng khẩn thiết, niệm càng chân thành hơn, muốn giúp người bệnh vãng sanh, việc này không phải xen tạp. Thế nhưng tụng kinh Địa Tạng, quả thật đó cũng là xen tạp, điều này chúng ta phải hiểu. Vì sao khi người qua đời, chúng ta vẫn phải tụng kinh Địa Tạng? Chỉ vì sợ họ chưa vãng sanh, nếu họ chưa vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà lại đọa vào đường ác, vậy thì tụng kinh Địa Tạng mang lại lợi ích rất lớn cho họ. Qua đây có thể biết, tụng kinh Địa Tạng, làm những pháp sự siêu độ này, không phải vì chính mình, mà là vì người khác. Chúng ta làm việc này, xả mình vì người, bỏ ra thời gian một, hai ngày của mình để giúp đỡ người khác, đây cũng là việc tốt. Cho nên nhất định phải phân biệt cho rõ ràng, sau đó bản thân liền có năng lực phán đoán, tôi có nên làm hay không. Thỉnh thoảng làm một lần, hoàn toàn không phải thường xuyên làm, đối với bản thân không có trở ngại gì, mà đối với người khác cũng có lợi ích, đây cũng được xem là việc tốt.
Trong đây có hơn 10 vị đồng tu, mọi người cùng nêu ra vấn đề này. Tôi nghĩ những vị đồng tu này mấy hôm nay đều tham gia pháp hội của chúng ta, rất khó có được. Câu hỏi của họ, tôi xin đọc lại một lần tại đây: “Đệ tử những ngày qua được nghe pháp sư từ bi khai thị, cảm tạ ngài chỉ dạy, giống như cây gậy đập trúng đầu, đánh thức cái gọi là tu hành trong nhiều năm qua của các đệ tử. Trong quan niệm tu hành đã có sai lầm. Các đệ tử nghiệp chướng sâu nặng, phước tuệ cạn mỏng, lại còn có một số đệ tử Phật là những người nội trợ trong gia đình, không thể đến nghe pháp, họ rất cần được nghe pháp yếu quán đảnh thiết thực đến như vậy của pháp sư, nguyện pháp sư từ bi thường trụ. Các vị đồng tu phát tâm, liệu có thể đem những băng ghi âm tinh hoa Thanh tịnh bình đẳng giác lần này của sư phụ lưu truyền ở đời, khiến chúng con thường xuyên cảnh tỉnh chính mình, đem Phật pháp hòa nhập vào đời sống hằng ngày được không?”
Đây là một kiến nghị rất hay! Có thể làm như vậy. Thật ra những băng ghi âm này hình như đã làm xong rồi. Khi tôi đến Thâm Quyến, hình như thầy Ngộ Hoằng đã mang theo hai bộ, một bộ chúng tôi mang đến Thâm Quyến, hình như bộ còn lại mang đến Bắc Kinh. Tiếc là thời gian quá ngắn, tôi rời Hồng Kông, không ngờ chớp mắt một cái đã bảy năm rồi. Bảy năm không phải là khoảng thời gian ngắn, vì sao rời đi lâu như vậy? Tôi cũng đã nói với quý vị rất rõ ràng, pháp duyên ở Hồng Kông trước đây là do bà Lôi liên lạc với tôi; sau khi bà Lôi vãng sanh thì không còn ai liên lạc với tôi nữa. Phật pháp hay thế pháp đều nằm ở một chữ duyên, duyên tụ thì chín muồi, duyên tan thì tiêu mất, cho nên người học Phật chúng ta không thể không xem trọng chữ duyên này. Bản thân dù có thiện căn, phước đức rất tốt, có chí nguyện rất mạnh mẽ, nhưng nếu không có duyên thì đều không thể thành tựu, xưa nay trong ngoài nước không gì không như vậy.
Bản thân tôi chính là một thí dụ rất hay. Khi còn tại gia, tôi có một nhóm đồng tham bạn hữu tại gia; khi xuất gia, cũng có vài vị đồng tham chí đồng đạo hợp, vậy mà đến hôm nay, tôi vẫn còn ở trên bục giảng, xem như là có được một chút thành tựu nhỏ. Những người bạn, đồng tham đạo hữu trước đây đều đã thoái chuyển, đều không còn nữa, nguyên nhân là ở đâu? Ở nơi duyên. Nếu tôi không gặp được lão cư sĩ Hàn Anh thì tôi cũng thoái chuyển như vậy, cũng không còn nữa, cho nên duyên hộ pháp hết sức quan trọng. Bà hiểu rõ, bà có tâm giúp đỡ tôi, để tôi có cơ hội học tập giảng kinh trên bục giảng, mấy chục năm không gián đoạn, mỗi tuần ít nhất phải giảng hai, ba lần, đó là ít nhất. Thời gian không dài, phần lớn thời gian, gần như mỗi tuần đều giảng năm đến sáu lần, tích lũy hơn 40 năm mới có được một chút thành tựu này. Cơ hội này nhất định cần phải có người giúp đỡ, hoằng pháp cũng như vậy. Bạn xem, trước đây ở Hồng Kông là một mình bà Lôi bỏ tiền bỏ sức, thỉnh tôi đến giảng kinh; bà không còn nữa, liền không còn ai. Bạn xem Singapore, một mình cư sĩ Lý Mộc Nguyên, nếu không có ông ấy, Singapore có rất nhiều đạo tràng, rất nhiều pháp sư, rất nhiều cư sĩ, nhưng ai phát tâm thỉnh tôi đây? Phát tâm thỉnh, không phải chỉ nói một, hai câu: “Tôi thỉnh pháp sư”, làm gì có chuyện đơn giản như vậy! Bạn có cần đạo tràng không, đạo tràng thì phải thuê mượn; bạn còn phải tìm những vị đồng tu đến nghe. Bạn thỉnh pháp sư, ít nhất phải lo vé máy bay khứ hồi cho pháp sư; đến nơi này sinh hoạt ăn ở phải chăm lo, không phải là chuyện dễ dàng, không phải chỉ nói một câu là được.
Có một người thật sự đứng ra dẫn đầu, thật sự gánh vác trách nhiệm, có cư sĩ Lý Mộc Nguyên, chúng tôi mới có cơ hội hoằng pháp 10 năm ở Singapore. Cho nên mới biết sự hưng suy của Phật pháp thường nằm ở một, hai người hộ trì. Công đức hộ trì này, so với công đức của pháp sư hoằng pháp giảng kinh không có gì khác nhau, hai bên bổ trợ lẫn nhau. Không có sự hộ trì đắc lực thì Phật pháp không thể hoằng dương, pháp sư dù giỏi đến đâu cũng không thể làm gì được. Bạn có tâm hộ trì, có năng lực hộ trì, nhưng không có pháp sư đến giảng cũng không được. Nhất định hai bên phải phối hợp vừa khéo, có vậy thì công việc hoằng pháp lợi sanh mới làm được viên mãn.
Lần này ở Hồng Kông, tôi trở về xem thử. Các vị đồng tu ở Hồng Kông, những đạo tràng khác tôi không biết, nhưng thư viện và Hiệp hội thanh niên của các bạn mà tôi tiếp xúc, đặc biệt là Hội phóng sanh của Hiệp hội thanh niên, đây đều là những thính chúng cũ của tôi, là đồng tham cũ, bạn bè cũ của chúng tôi. Những năm qua không có tiến bộ, bất luận là trong đạo nghiệp, trong tu trì, hay trong phương diện phát triển sự nghiệp Phật giáo đều không có tiến bộ, điều này rất đáng tiếc. Tôi nhìn thấy rồi, tôi cũng phát tâm, tuy tuổi đã cao, tôi cũng bằng lòng giúp đỡ mọi người, nhưng hiện nay bất động sản ở Hồng Kông thật sự quá cao. Lần này tôi đến, đại khái có hỏi thăm một chút, căn nhà cư sĩ Lôi ở, là nhà chung cư, khoảng 220 m², tôi hỏi giá nhà đại khái khoảng bao nhiêu? Hiện nay giá trị căn nhà này khoảng chừng năm triệu đô-la Mỹ, làm tôi giật mình! Bất động sản ở Singapore đã được xem là rất cao rồi, chúng tôi mua một tòa nhà lớn, giá chỉ mới bảy triệu rưỡi đô-la Mỹ, còn ở Hồng Kông, 220 m² liền đòi năm triệu, chúng tôi không có khả năng này! Cho nên hy vọng các vị đồng tu tự mình cung cấp đạo tràng, tôi sẽ dành thời gian đến nơi này để gặp gỡ mọi người, giúp đỡ mọi người tu học. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi, mong rằng cuốn băng này các vị đồng tu có thể xem được. 
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